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I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Lâm Thao là huyện nằm phía Đông của tỉnh Phú Thọ, thuộc vùng (Vùng trọng điểm kinh tế tỉnh): gồm khu vực Tp Việt Trì, huyện Lâm Thao, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ. Phát triển các dịch vụ xã hội chất lượng cao, hướng tới đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, cung ứng dịch vụ cho phạm vi tỉnh, liên vùng. Chú trọng mở rộng phát triển mạng lưới các khu, điểm dịch vụ y tế, đào tạo, văn hóa giải trí, thể thao phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phát triển các cơ sở giáo dục, y tế chất lượng cao gắn với phát triển các khu nhà ở đô thị lớn. 

Điều kiện thổ nhưỡng của Lâm Thao khá phong phú, một số địa phương trong huyện có giá trị thâm canh nông nghiệp và sản xuất hàng hóa cao. Trên địa bàn huyện có khá nhiều quần thể, di tích lịch sử - văn hoá, cùng với đó các giá trị văn hoá truyền thống về đời sống và tôn giáo của người dân rất phong phú. Điều đó đã tạo nên những tài nguyên du lịch tâm linh có giá trị thu hút du khách, điều đó cũng đòi hỏi cần phải được nghiên cứu trong quy hoạch xây dựng vùng huyện một cách đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế du lịch cho huyện trong tương lai.

Thực hiện theo Luật Quy hoạch (2017); Luật Xây dựng (2014); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (số 62/2020/QH14) về Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, tầm nhìn 2050 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng an ninh vững chắc; xây dựng Lâm Thao giàu mạnh, văn minh. 

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, tầm nhìn 2050 được lập là cơ sở để tổ chức, quản lý, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển không gian toàn huyện, không gian đô thị - nông thôn, không gian phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch, sản xuất nông nghiệp,... gắn với việc gìn giữ các giá trị sinh thái và nhân văn của khu vực, đảm bảo phát triển bền vững.

Từ thực tế nêu trên, việc lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết, không chỉ xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện theo kế hoạch, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ đô thị hóa đã đạt được mà còn ưu tiên các nguồn lực đầu tư trên địa bàn, xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

1.2. Mục tiêu

Quán triệt đường lối, chủ trương, định hướng chiến lược và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và Đại hội Đại biểu và Đảng bộ huyện Lâm Thao; quy hoạch tỉnh Phú Thọ, dự báo chính xác, kịp thời với diễn biến của huyện trong nghiên cứu lập, thực hiện QHXD vùng huyện, phục vụ hiệu quả cho phát triển cho phát triển KT-XH của huyện Lâm Thao.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh liên kết vùng, khai thác có hiệu quả tiềm năng công nghiệp, phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh, lâm nghiệp gắn với du lịch.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, phát triển hài hoà giữa hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng có vai trò động lực, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển xã hội, văn hóa; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại; nâng cao chất lượng điều kiện sinh kế và an sinh xã hội, y tế, xóa đói giảm nghèo; giáo dục, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử-văn hóa, cảnh quan môi trường sinh thái.

Xây dựng hệ thống đô thị, thị trấn, trung tâm cụm xã, cụm đổi mới, các khu chức năng thành các trung tâm kinh tế - xã hội làm hạt nhân thúc đẩy các vùng nông thôn khó khăn, đặc biệt khó khăn trong huyện phát triển bền vững. Khai thác và sử dụng tối ưu kết cấu hạ tầng hiện có với phát triển mở rộng mạng lưới, kết cấu hạ tầng xã hội và kỹ thuật theo hướng hiện đại và đồng bộ. Nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tập trung đầu tư phát triển và quản lý xây dựng huyện theo hướng xanh, thông minh, tiết kiệm tài nguyên năng lượng và có bản sắc văn hóa địa phương gắn với bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch công nghiệp, TTCN, du lịch - dịch vụ, các vùng nông nghiệp tạo tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện.
II. QUY MÔ VÀ PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH

2.1. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: 

Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Lâm Thao. Diện tích tự nhiên 9.835,41 ha. Huyện Lâm Thao nằm trong vùng đồng bằng và trung du của tỉnh Phú Thọ, trung tâm của huyện là thị trấn Lâm Thao và thị trấn Hùng Sơn. Vị trí tiếp giáp của huyện với các vùng lân cận được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp huyện Phù Ninh và Thị xã Phú Thọ;

- Phía Đông giáp Thành phố Việt Trì và Thành phố Hà Nội;

- Phía Nam giáp huyện Tam Nông;

- Phía Tây giáp huyện Tam Nông.
[image: image2.png]. cAo Téc

CAO T6C . "
TUYEN QUANG- PHU THQ

HA NOI - LAO CAI

HUYEN
< YENLAP




Vị trí huyện Lâm Thao trong tỉnh Phú Thọ

III. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

3.1. Văn bản pháp luật, chủ trương của Nhà nước
- Văn bản hợp nhất Luật xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc Hội;


- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;


 - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị Định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;


- Luật đất đai ngày 29/11/2013;

- Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 


- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;


- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;
 
- QCXDVN 01: 2021 “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”.

- QCXDVN 07: 2016 “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật”;



- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;



- Quyết định số: 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án: "Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2050";


- Quyết định số 1454/2021/QĐ - TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn  đến năm 2050; 


- Quyết định số 1829/2021/QĐ - TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050;


- Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Văn bản số 1216/UBND-CNXD ngày 29/03/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. 

3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ

- Hồ sơ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Dự án, chương trình phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp…. và phát triển hạ tầng kỹ thuật;

- Các tài liệu: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ, huyện Lâm Thao. Các tài liệu, số liệu khảo sát điều tra hiện trạng vùng;

- Bản đồ các loại tỷ lệ: 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000 và 1/10.000;
- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Thao đến năm 2050;
- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm Thao đến năm 2030;
- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hùng Sơn đến năm 2030;
- Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ; 

- Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ;
- Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung bưu chính viễn thông tỉnh Phú Thọ; 

- Quy hoạch đê điều tỉnh Phú Thọ; 

- Quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao giai đoạn 2021 -2030; 

- Kế hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao năm 2023;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của một số dự án có liên quan trên địa bàn huyện;
- Các tài liệu khác có liên quan
IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
4.1. Đặc điểm địa hình tự nhiên

Lâm Thao có địa hình tương đối đa dạng tiêu biểu của một vùng bán sơn địa: Có đồi, đồng ruộng của một số xã phía Bắc và cánh đồng rộng có địa hình khá bằng phẳng ở một số xã phía Nam. Nhìn chung, Lâm Thao có địa hình thấp, độ cao trung bình 30,0 - 40,0 m so với mặt nước biển; Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.


Theo kết quả phân độ, độ dốc chủ yếu của huyện dưới 30m; Được phân bố ở tất cả các xã và thị trấn trong huyện, tập trung nhiều ở các xã Cao Xá, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Tiên Kiên, Sơn Vi,...


Địa hình của huyện Lâm Thao phong phú, đa dạng thuận lợi trong việc sử dụng đất vào các mục đích: sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ; xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, tiểu thủ công nghiệp… được thuận lợi.

4.2. Phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016-2020 ước đạt 6,2% (giai đoạn 2011-2015 đạt 5,06%). Trong đó:

- Lĩnh vực nông lâm thủy sản: 2,55%; 

- Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng: 6,98%; 

- Lĩnh vực thương mại dịch vụ: 7,14%.

Cơ cấu các ngành trong giá trị sản xuất đến năm 2020: Nông Lâm nghiệp, thủy sản - Công nghiệp Xây dựng - dịch vụ là: 18% - 48,09% - 33,91%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và trong từng ngành đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện, cải thiện đời sống nhân dân và giữ vững chính trị, quốc phòng an ninh. 
Sản xuất công nghiệp -TTCN có mức tăng trưởng ổn định, trong 5 năm, đã thu hút 13 dự án sản xuất kinh doanh với tổng mức đầu tư trên 810 tỷ đồng, trong đó một số dự án có quy mô lớn như: Dự án Nhà máy gạch tuynel Việt Phát tại xã Vĩnh Lại; dự án sản xuất bao bì của công ty Toàn Cầu Xanh Vina tại cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ ... Tiếp tục đầu tư thực hiện các dự án trong cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ; làng nghề Sơn Vi... đẩy nhanh việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao

Sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng diện tích trồng cây ăn quả và cây công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, một số mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Giá trị sản xuất (tính theo giá hiện hành) ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 2.039 tỷ đồng.

Tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm 5.216,4ha, đạt 100,5% kế hoạch, năng suất cả năm đạt 61,8 tạ/ha (vụ chiêm đạt 63,3 tạ/ha, vụ mùa đạt 59,5 tạ/ha). Khuyến khích và tạo điều kiện để các HTX, doanh nghiệp mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn theo quy hoạch tại vùng chuyên canh rau an toàn xã Tứ Xã, Sơn Vi, thị trấn Lâm Thao. 
Hiệu quả trong đầu tư kết cấu hạ tầng đã tạo lợi thế, thúc đẩy hoạt động thương mại-dịch vụ, vận tải phát triển sâu rộng, mở rộng các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Một số ngành có bước phát triển khá cả về quy mô và chất lượng dịch vụ như: bưu chính (tăng 70%), ngân hàng (tăng 10%)... đã đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; công tác quản lý thị trường được các ngành chức năng tăng cường. 

Hệ thống chợ, các điểm kinh doanh buôn bán hàng hoá tập trung đã được đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu mua bán và trao đổi hàng hoá của nhân dân.
4.3. Đầu tư phát triển


Đã tích cực thu hút vốn đầu tư cho phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nhằm từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện; thực hiện phân kỳ đầu tư, ưu tiên những dự án quan trọng tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội; Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch; thực hiện rà soát điều chỉnh, lập mới các quy hoạch đảm bảo tính khả thi đáp ứng tình hình phát triển mới như: lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị, khu dân cư để triển khai thu hút đầu tư và đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện. Các quy hoạch sau khi được duyệt đều được công bố công khai để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và khai thác sử dụng. 

4.4. Văn hóa, lịch sử
Lâm Thao là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và có bề dày lịch sử văn hoá lâu đời. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn bảo tồn lưu giữ nhiều di sản văn hoá có giá trị bao gồm cả di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. 

Cảnh quan thiên nhiên: Hệ thống hồ đầm phong phú tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái.

4.5. Phát triển đô thị 

Huyện Lâm Thao hiện tại có 02 đô thị là thị trấn Hùng Sơn và thị trấn Lâm Thao. Tổng diện tích đất đô thị của huyện là 1.026,45 ha (trong đó, diện tích đất ở đô thị là 173,99 ha).

 Thị trấn Lâm Thao là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội của huyện Lâm Thao, đồng thời là địa bàn xây dựng trụ sở khối cơ quan của huyện. 
Thị trấn Hùng Sơn là trung tâm dịch vụ thương mại, công nghiệp và dịch vụ phục vụ du lịch có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phía Bắc huyện.
Việc nâng cấp chỉnh trang đô thị được tập trung thực hiện, hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện theo hướng đồng bộ và hiện đại. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, các tuyến đường trên địa bàn cơ bản được kiên cố hoá (bê tông, thảm nhựa). 

Công tác xã hội hóa xây dựng đường giao thông quy mô nhỏ, vỉa hè, điện chiếu sáng trong khu dân cư, trồng cây xanh đường phố theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, phần lớn các tuyến đường giao thông quy mô nhỏ đã được kiên cố hóa và có điện chiếu sáng công cộng. 

4.6. Phát triển dân cư khu vực nông thôn

Khu dân cư nông thôn huyện Lâm Thao được phân bố theo địa giới hành chính 10 xã. 

Trong những năm gần đây, bộ mặt các khu dân cư đã có nhiều thay đổi, các tuyến đường giao thông đã được bê tông hóa, đã được lắp đặt hệ thống nước sạch sinh hoạt đảm bảo nhu cầu sử dụng của nhân dân theo chương trình nông thôn mới. Nhìn chung các khu dân cư trên địa bàn các xã vẫn đang tiếp tục được đầu tư xây dựng, chỉnh trang cải tạo, sắp xếp lại đảm bảo theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, vấn đề hạ tầng xây dựng chưa tập trung, thường phát triển ven theo các tuyến đường chính, từ trung tâm lan rộng dần ra xa, tại những khu vực địa thế thuận lợi cho xây dựng, với lối kiến trúc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, dạng nhà phố và nhà vườn.

Hiện tại, huyện đang triển khai các dự án phát triển kết cấu hạ tầng một số khu dân cư nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân như: Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, Tứ Xã, Sơn Vi (10,50 ha); Khu dân cư nông thôn Tứ Xã (11,70 ha); Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới: Khu Đồng Rổ - xã Thạch Sơn (3,72 ha); Khu 12 - xã Tiên Kiên (3,89 ha)...

4.7. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

4.7.1. Về giao thông: 
*Hệ thống đường giao thông 

- Địa bàn huyện Lâm Thao chủ yếu là loại hình giao thông đường bộ, trên địa bàn huyện có tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai đi qua, đường sắt Hà Nội – Lào Cai, đường thủy không có nhiều không gian phát triển do mạng lưới sông ngòi hạn chế chỉ có duy nhất tuyến đường thủy trên Sông Hồng. 

- Đường quốc lộ đi qua địa bàn huyện bao gồm quốc lộ QL2D, QL32C ;

- Đường tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện bao gồm ĐT324, ĐT324B, ĐT325B, ĐT325C;

- Đường huyện lộ trên địa bàn huyện gồm đường ĐH06, ĐH07B, ĐH08, ĐH08C;

- Đường sắt gồm tuyến đường sắt từ ga Tiên Kiên đi ga Lâm Thao, tuyến đường sắt từ ga Tiên Kiên đi khu công nghiệp Bắc Lâm Thao.

- Đường xã, liên xã phủ khắp các khu dân cư và sản xuất được bê tông hóa và nhựa hóa đảm bảo di chuyện thuận tiện trong địa bàn huyện.
*Hệ thống công trình đầu mối giao thông

- Bến xe: Địa bàn huyện có 1 bến xe đặt tại thị trấn lâm Thao 

- Trạm dừng nghỉ cao tốc: Gồm 1 trạm dừng nghỉ của tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại KM57 thuộc xã Tiên Kiên.
-Ga đường sắt gồm: Ga Tiên Kiên và ga Lâm Thao

-Nút giao cao tốc: trên địa bàn huyện không có nút giao kết nối với cao tốc Nội bài-Lào Cai.

4.7.2. Về hệ thống cấp nước :
· Hiện tại tất cả các xã, thị trấn của huyện Lâm Thao đều được cấp nước sạch từ nhà máy nước Việt Trì. Đường ống cấp nước sạch chủ yếu đi theo các trục đường chính như đừng QL32C, QL2D, ĐT324, ĐT324B…

4.7.3. Về hệ thống thoát nước mưa :
· Hướng thoát nước trùng với hướng địa hình, nước mưa thoát vào các ao hồ, kênh rồi chảy ra sông Hồng.
· Trong các khu đô thị được thu gom bằng cống, ga rồi chảy về kênh mương qua các cửa xả nước.
4.7.4. Về hệ thống thoát nước thải :
· Hiện nay địa bàn Huyện chưa có hệ thống xử lý nước thải tập chung mà các hộ dân xử lý bằng bể tự hoại trước khi thoát ra bên ngoài chủ yếu chảy tự nhiên ra các khu có vùng trũng, kênh mương.

· Với các khu công nghiệp: Một số nhà máy đã có hệ thống xử lý nước thải, huyện đã có chủ trương đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung tại CCN Hợp Hải-Kinh Kệ tại xã Phùng Nguyên với công suất giai đoạn 1 là 250m3/ngđ.

4.7.5. Về hệ thống thủy lợi:
· Hệ thống đê bối: Tuyến đê bối Vĩnh Lại-Bản Nguyên đã có từ lâu đời, tuyến đê bối Xuân Huy được kiên cố hóa bằng bê tông xi măng.

· Hệ thống kênh mương thủy lợi, ao hồ bố trí trên toàn huyện.

4.7.6. Năng lượng – Bưu chính viễn thông: 
· Trong phạm vi huyện Lâm Thao có các tuyến điện truyền tải quan trong đi qua, bao gồm: 

· Đường dây 220KV đi từ Sơn La đến trạm 220KV Việt Trì.
· Đường dây 110KV nối từ trạm 220KV Việt Trì đến trạm 110KV Lâm Thao.

· Đường dây 110KV nối từ trạm 110KV Thụy Vân đến trạm 110KV Ethanol.

· Hệ thống điện trung áp và hạ áp tại huyện Lâm Thao đã từng bước được cải tạo nâng cấp, đã có 100% xã, thị trấn có điện lưới quốc gia. Tuy nhiên lưới điện nông thôn ở nhiều xã vẫn chưa đảm bảo kỹ thuật, tiêu hao điện năng cao, đã ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng điện.

· Mạng lưới bưu chính viễn thông huyện Lâm Thao phát triển tương đối nhanh, cơ bản có độ phủ tốt, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp để đáp ứng các dịch vụ mới.

4.7.7. Về quản lý thu gom chất thải rắn 
· Rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom, vận chuyển bằng các xe chở rác chuyên dụng; Tuy nhiên, do số lượng xe chuyên dụng được trang bị vẫn chưa đáp ứng nhu cầu nên một số huyện vẫn còn phải sử dụng xe tải loại nhỏ hoặc các phương tiện thô sơ khác, còn một số các xã vẫn chủ yếu sử dụng hình thức chôn lấp.
4.7.8. Về nghĩa trang
· Khu vực thị trấn Lâm Thao có diện tích khoảng 4ha và thị trấn Hùng Sơn: có diện tích khoảng 6,24 ha phục vụ hung táng và cát táng.
· Khu vực nông thôn: Quy tập các nghĩa địa nhỏ lẻ trong đất nông nghiệp và tập trung nghĩa vào các khu của xã; căn cứ địa hình, phong tục tập quán từng địa phương phục vụ hung táng và cát táng.

4.8. Đánh giá tổng quan thuận lợi và khó khăn
4.8.1. Thuận lợi: 

Huyện có vị trí khá thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội vì giáp với thành phố Việt Trì và thành phố Hà Nội; Có hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, đường thuỷ thuận tiện nối liền với các tỉnh miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội, là đầu mối giao thông quan trọng trong việc trung chuyển hàng hoá và nối liền hệ thống kinh tế giữa các tỉnh miền núi Bắc Bộ với thành phố Hà Nội.

Huyện Lâm Thao cách trung tâm thành phố Việt Trì khoảng 10 km, cách thành phố Hà Nội khoảng 90 km, có vị trí cửa ngõ phía Tây của thành phố Việt Trì và Hà Nội; Lâm Thao là vùng đầu mối giao thông thủy bộ, nối vùng hợp lưu của sông Hồng và sông Đà, nối đồng bằng châu thổ sông Hồng với các tỉnh Tây Bắc của tổ quốc.
Với lợi thế có các tuyến đường huyết mạch chạy qua huyện là đường sắt Hà Nội – Lào Cai, QL 32C, QL 2D; có sông Hồng bao bọc phía Tây huyện. Huyện Lâm Thao được xác định là vùng kinh tế trọng điểm về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ (chăn nuôi đại gia súc, cây ăn quả, trồng rừng sàn xuất) của tỉnh Phú Thọ.
Với điều kiện khí hậu tương đối thích hợp, thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp và đa dạng hóa cây trồng. Tuy nhiên, vào mùa mưa ở những vùng thấp trũng dễ gây nên tình trạng ngập úng làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, làm giảm hiệu quả kinh tế sản xuất. Còn tại các vùng đất dốc, đặc biệt là các khu vực không có thảm thực vật che phủ thì quá trình xói mòn diễn ra mạnh.

4.8.2. Khó khăn - hạn chế

Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, những bất lợi do biến đổi khí hậu; tình hình dịch bệnh diễn biến bất thường, vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn chưa được giải quyết triệt để..., làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện;

Cơ cấu kinh tế giữa các ngành và trong nội bộ ngành tuy đã có sự chuyển dịch tích cực, nhưng chưa vững chắc; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được quan tâm đầu tư song chưa đồng bộ, còn thiếu và yếu chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ đời sống Nhân dân. 
Hoạt động kinh tế của người dân chủ yếu vẫn từ nông nghiệp, do đó thu nhập bình quân đầu người đang ở mức thấp. 

Dân cư phân bố phân tán nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng tốn kém; khó kiểm soát khu vực phát triển đô thị và nông thôn.

Hệ thống giao thông đô thị, nông thôn chưa hoàn thiện, mặt cắt các tuyến đường nhỏ, chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển, đặc biệt là phát triển công nghiệp và sản xuất nông nghiệp hàng hóa. 

Chưa khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, hệ thống Hồ, Đập và công trình di tích lịch sử văn hóa làm động lực quan trọng để phát triển du lịch.

Sử dụng nguồn lực đất đai cho phát triển còn chưa hiệu quả, không tạo ra được các không gian phát triển có quy mô lớn, nhất là các khu chức năng có vai trò là động lực.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nông thôn chưa được đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển. 

4.9. Những vấn đề hiện trạng cần xem xét giải quyết trong bước lập quy hoạch
- Bổ sung và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật kết nối liên vùng và nội vùng đặc biệt là hệ thống giao thông để tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế, Thu hút đầu tư.
- Phát triển hệ thống đô thị bao gồm tăng tỷ lệ đô thị hóa, tăng số lượng đô thị nâng cấp thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn và mở rộng nâng cao chất lượng đô thị đáp ứng vai trò là trung tâm tổng hợp cung cấp dịch vụ thương mại, giáo dục, văn hóa, chăm sóc y tế... phục vụ phát triển du lịch, công nghiệp, nông nghiệp.
- Lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng các khu chức năng mới (du lịch, thương mại - dịch vụ, công nghiệp…), cơ sở hạ tầng xã hội dựa trên tiềm năng, lợi thế về đất đai, hạ tầng kỹ thuật tạo động lực phát triển hệ thống đô thị và kinh tế toàn huyện theo hướng xanh và bền vững. 

- Lựa chọn và khớp nối các quy hoạch, các dự án trên cơ sở tuân thủ các quy hoạch cấp trên.
- Quy hoạch không gian phát triển các ngành chủ lực trên nguyên tắc đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nước, cảnh quan sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở cấp huyện, cấp xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Đào tạo lực lượng lao động có tay nghề, có kiến thức để đáp ứng nhu cầu của các ngành nền kinh tế.
- Có giải pháp hiệu quả huy động mọi nguồn trong xã hội để thực hiện thành công quy hoạch xây dựng vùng huyện.

IV. CÁC YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

5.1. Dự báo quy mô dân số

Đề xuất trên cơ sở xem xét các phương án chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội của vùng Huyện, nội dung dự báo nhằm xác lập tiền đề phát triển vùng, gồm:
1- Dự báo về phát triển kinh tế chủ đạo của huyện và các phân vùng.

2- Dự báo quy mô dân số, lao động, cơ cấu lao động và xu hướng dịch chuyển cơ cấu dân cư và lao động, tỷ lệ tăng trưởng cơ học và nguồn dịch cư trong ngoài huyện. Dự báo sự tăng trưởng dân cư đô thị và nông thôn theo các giai đoạn. Sơ bộ dự báo như sau:

Dựa trên tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hiện trạng của huyện là 3,79‰/năm, xem xét động lực phát triển đô thị với các yếu tố nội và ngoại lực (có tính đến yếu tố hình thành các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch). Theo công thức tính toán, dân số dự kiến của huyện Lâm Thao sẽ là:

      Dt = Dg (1+a)t + Du.

Trong đó: Dt: Dân số năm dự báo.



      Dg: Dân số năm gốc.



      a: Tỷ lệ tăng dân số, gồm tỷ lệ tăng tự nhiên và tăng cơ học (%).



      t: số năm dự báo.



      Du: Tăng cơ học trong trường hợp đột biến không theo quy luật.



     Kết quả:  

*  Quy mô dân số
- Quy mô dân số hiện trạng toàn huyện tính đến đầu năm 2022 là: 109.272 người.
- Dự báo năm 2035: Dân số toàn huyện là khoảng 154.000 người.
- Dự báo năm 2050: Dân số toàn huyện khoảng 196.000 người (đã bao gồm dân số quy đôi)

(Quy mô dân số sẽ được xác định cụ thể trong bước lập quy hoạch)

5.2. Thời hạn lập quy hoạch

+ Giai đoạn Quy hoạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
5.3. Tính chất 

Huyện Lâm Thao là vùng phát triển đa ngành, lấy phát triển nông nghiệp ven đô theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến – chế tạo là hướng phát triên ưu tiên. Là vùng trọng điểm về phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung của tỉnh Phú Thọ.
5.4. Vai Trò
Đối với tỉnh Phú Thọ: Huyện Lâm Thao là khu vực quan trọng kết nối Phú Thọ với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Giữ chức năng trung chuyển và giao lưu hàng hoá giữa các địa phương. Lâm Thao được xác định là một trong những vùng động lực của tỉnh Phú Thọ.
Đối với các khu vực lân cận: Huyện có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. Tận dụng lợi thế vị trí là giáp cửa ngõ phía Tây TP. Việt Trì và phía tây TP. Hà Nội; Lâm Thao có các tuyến đường huyết mạnh như QL32C, QL2D, đường sắt Hà Nội – Lào Cai, đường thủy sông Hồng; Lâm Thao xác định là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
5.5. Các yêu cầu về đánh giá thực trạng và nguồn lực phát triển

5.5.1. Điều tra thu thập dữ liệu về điều kiện tự nhiên:

- Thu thập các tài liệu, điều tra và đánh giá về điều kiện tự nhiên, trong đó trọng tâm là hệ thống sông, hồ, rừng…, tiềm năng về đất đai, khoáng sản và khả năng sử dụng cho xây dựng, các vùng tự nhiên có giá trị, các khu vực thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở, thiên tai…

- Đánh giá các vùng tự nhiên có tiềm năng phát triển kinh tế (Vùng cảnh quan phát triển du lịch, khu công nghiệp khai thác,...).

- Một số đánh giá khái quát về môi trường tự nhiên.

5.5.2. Điều tra thu thập dữ liệu kinh tế- xã hội:

- Thu thập các tài liệu về kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ (phân bổ các vùng công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch, các trọng điểm đô thị, khung giao thông chủ đạo và các khung hạ tầng kỹ thuật toàn vùng...).

- Thu thập tài liệu về kinh tế-xã hội và tài liệu thống kê toàn huyện và thống kê theo các địa bàn hành chính cấp xã 

5.5.3. Điều tra thu thập dữ liệu về dân cư, đất đai:

- Thống kê, phân tích các đặc điểm về sự phân bố cư dân, đô thị, nông thôn; Thống kê quy mô dân số trong những năm gần đây, xác định tỷ lệ tăng dân số bình quân; Quy mô, phân loại, phân cấp đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, sự phân bố các đô thị trong vùng huyện...; Điều tra, thống kê lực lượng lao động; dân tộc, đặc điểm, lối sống, phong tục tập quán của các dân tộc; Tình hình xây dựng và quản lý đô thị theo các cấp loại, một số khu trung tâm cụm xã, trung tâm xã, các điểm dân cư tập trung tại khu vực công nghiệp, du lịch, vùng dọc tuyến quốc lộ…

- Thống kê, phân tích, đánh gía tình hình sử dụng đất đai. Khoanh vùng các vùng bảo vệ cảnh quan, môi trường, di tích văn hóa lịch sử có giá trị, hành lang kỹ thuật quốc gia,...Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng (thuận lợi, không thuận lợi, hạn chế, cấm xây dựng). Nhận diện các vấn đề tồn tại về khai thác, sử dụng đất.

- Đánh giá quy hoạch chung xây dựng các đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch cụm công nghiệp đã lập và việc thực hiện theo quy hoạch. 

- Tổng hợp, phân tích tình hình đầu tư - phát triển của toàn huyện; Thông tin về một số dự án quy hoạch lớn, những dự án đang và sẽ triển khai; Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới. 

5.5.4. Điều tra thu thập dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật: 

- Giao thông: Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển giao thông đối ngoại liên quan đến khu vực; Hệ thống giao thông đô thị, nông thôn trong vùng; Các đầu mối giao thông, mạng lưới, công trình giao thông, bến bãi...và các vấn đề tồn tại.

- Chuẩn bị kỹ thuật: Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống thoát nước mưa về lưu vực, mạng lưới; Cao trình xây dựng; Đánh giá về thủy văn, tai biến (lũ, lụt...), địa chất công trình, địa chấn...

- Cấp nước: Phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn, các công trình đầu mối, mạng lưới cấp nước chính...và các vấn đề tồn tại liên quan như khả năng cung cấp của nguồn, chất lượng nước...

- Cấp điện: Phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn, các công trình đầu mối, mạng lưới cấp điện chính...và các vấn đề tồn tại liên quan đến cấp điện như khả năng cung cấp của nguồn, năng lượng sạch...

- Thoát nước thải, xử lý CTR, nghĩa trang: Phân tích, đánh giá hiện trạng các công trình đầu mối thoát nước thải, xử lý CTR, nghĩa trang; Các vấn đề về mạng lưới thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa...

- Thông tin liên lạc: Phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn, các công trình đầu mối thông tin, liên lạc...và các vấn đề tồn tại.

- Bảo vệ môi trường: Mô tả tổng quát và đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên (nước, không khí, đất, hệ sinh thái...) và môi trường xã hội; Chỉ ra những vấn đề về môi trường và những khu vực dễ bị tác động trong vùng, những nguồn và quy mô phát thải, những khuyến cáo về tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường; Xác định các nội dung bảo vệ môi trường mà quy hoạch cần giải quyết.

5.5.5. Điều tra thu thập các dự báo, định hướng quy hoạch ngành, các quy hoạch và dự án xây dựng:

- Các định hướng cấp độ vùng quốc gia: về xu hướng đô thị hóa, các phân vùng chức năng lớn, tổ chức không gian vùng, các trọng điểm phát triển đô thị hạt nhân, các vùng thương mại, công nghiệp, du lịch lớn... và các định hướng khung hạ tầng diện rộng; vị thế và chức năng hạt nhân phát triển của tỉnh Phú Thọ: 

- Các định hướng cấp tỉnh: Trong tỉnh Phú Thọ về xu hướng đô thị hóa, các phân vùng chức năng lớn, tổ chức không gian vùng, các khu vực trọng điểm phát triển đô thị hạt nhân, các vùng du lịch, thương mại, công nghiệp lớn...và các định hướng khung hạ tầng diện rộng.

- Các định hướng cấp huyện: Xác định các khu vực phát triển kinh tế- xã hội, sử dụng đất đai, phát triển các ngành, những trọng điểm đầu tư về công nghiệp, du lịch...Một số dự kiến phát triển của các đô thị và các khu chức năng của huyện Lâm Thao.
5.5.6. Đánh giá tổng hợp hiện  trạng:

- Các nhận định, đánh giá tổng quan về hiện trạng. Phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển vùng Huyện.

- Các vần đề tồn tại cần giải quyết. Xác định các nội dung cần điều chỉnh hoặc quy hoạch mới.

5.6. Yêu cầu dự báo phát triển vùng huyện Lâm Thao
- Dự báo về các động lực phát triển Huyện;
- Dự báo về quy mô dân số, lao động, cơ cấu lao động, dân cư đô thị và nông thôn; xu hướng chuyển dịch cơ cấu dân cư và lao động, tỉ lệ tăng dân số theo từng giai đoạn  (đến năm 2035, giai đoạn đến năm 2050);
- Dự báo gia tăng số lượng khách du lịch theo từng giai đoạn (đến năm 2035, giai đoạn đến năm 2050);
-  Dự báo nhu cầu sử dụng đất một số khu chức năng quan trọng (đất xây dựng đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại, công trình công cộng, giao thông, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật...). Hướng chuyển dịch đất đai cho các mục đích xây dựng khác trên địa bàn toàn Huyện.

5.7. Xác định tầm nhìn

- Trên cơ sở nghiên cứu nhận dạng những yếu tố khác biệt về đặc điểm địa hình, giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, vai trò, vị thế của huyện và bối cảnh kinh tế - xã hội để đề xuất tầm nhìn của vùng huyện - hướng đến thịnh vượng bền.
5.8. Yêu cầu nội dung cần nghiên cứu định hướng lập quy hoạch vùng
5.8.1. Nguyên tắc
- Lập quy hoạch vùng huyện phải bảo đảm tính kế thừa, không gây ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư đã và đang triển khai; Tuy nhiên có xem xét tính phù hợp và kiến nghị điều chỉnh (nếu cần thiết).

- Phát triển huyện Lâm Thao theo hướng xanh, hiện đại, văn minh, hài hòa và bền vững, đảm bảo cân bằng sinh thái, mang đặc trưng cho huyện nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

- Tạo mối liên kết vùng huyện Lâm Thao với các huyện, các đô thị khác trong tỉnh Phú Thọ, với vùng đô thị lân cận.
- Phát triển đô thị có cấu trúc không gian mang bản sắc, tôn trọng địa hình tự nhiên và bảo vệ môi trường. 

- Định hướng quy hoạch vùng phải bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, các di sản văn hóa lịch sử vật thể và phi vật thể, các di tích, danh thắng thiên nhiên, địa hình đồi núi, sông ngòi, hồ.

- Phải đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống thiên tai để phục vụ các hoạt động du lịch, sản xuất và cuộc sống của dân. 
- Đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội đồng đều đối với tất cả các địa phương trong toàn huyện.

5.8.2. Định hướng phân vùng phát triển:


- Xác lập các phân vùng kinh tế chủ đạo, các khu chức năng chuyên ngành theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh Phú Thọ vừa kết nối với các tỉnh lân cận là Tuyên Quang, Yên Bái nhằm sử dụng hiệu quả các tiềm năng lợi thế của huyện và của các tỉnh liền liên kề. 

- Đề xuất các trục động lực và các trung tâm động lực phát triển kinh tế - xã hội.
5.8.3. Yêu cầu về định hướng quy hoạch phát triển không gian vùng


- Định hướng phân vùng các khu chức năng phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn, vùng phát triển nông - lâm nghiệp, vùng du lịch, vùng bảo tồn di tích, khu vực quốc phòng…) 


- Đề xuất phạm vi phát triển và tổ chức không gian các khu du lịch, các vùng bảo vệ cảnh quan.


- Xác định mối liên kết không gian du lịch sinh thái sông, hồ, núi và rừng.


- Rà soát các quy hoạch, dự án đã đề xuất để xem xét tính phù hợp hoặc chưa phù hợp từ đó có phương án điều chỉnh.  

- Lập định hướng quy hoạch phát triển không gian tổng thể các cơ sở tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng huyện.

- Lập định hướng quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng xã hội.


- Lập định hướng quy hoạch phát triển hệ thống đô thị toàn huyện gồm: xây dựng đồng bộ và hiện đại cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng xanh, bền vững, có một số yếu tố thông minh; Cải tạo chỉnh trang, mở rộng, nâng cấp thị trấn Lâm Thao, Hùng Sơn; 


- Phân cấp phân loại hệ thống đô thị toàn huyện 

- Lập định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn, trung tâm cụm xã, các điểm dân cư tập trung có vai trò cung cấp dịch vụ thương mại hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... 


- Xác định vùng sản xuất nông lâm nghiệp phù hợp với tái cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp.


- Rà soát, quy hoạch các xã, các điểm dân cư tập trung có khả năng đô thị hóa để phát triển thành đô thị.


      - Khu dân cư nông thôn:

     Xác định quy mô dân số của khu vực dân cư nông thôn, mô hình phát triển nông thôn mới. Xác định các quỹ đất để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn sang hình thức kết hợp phát triển phi nông nghiệp. Giải quyết lao động dư thừa, phát triển ngành nghề truyền thống...


- Xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng các tiêu chí phát triển nông thôn mới về giao thông, thủy lợi, cấp nước sạch, cấp điện, vệ sinh môi trường…


- Lập chương trình quy hoạch các điểm dân cư nông thôn ở khu vực có đất sản xuất và phát triển kinh tế để ổn định dân cư theo kế hoạch.

5.8.4. Yêu cầu định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng và bảo vệ môi trường:   

a/. Về định hướng quy hoạch giao thông:

 - Đề xuất phương án quy hoạch tổng thể hệ thống giao thông toàn huyện gồm đường bộ, đường thủy, đường xây dựng mới, đường giao thông hiện trạng nâng cấp... để đảm bảo kết nối giữa các khu vực trong nội huyện với các đầu mối giao thông của tỉnh, quốc gia và vùng lân cận.

- Cập nhật các dự án giao thông (về hướng tuyến, quy mô hành lang bảo vệ) quan trọng của quốc gia và tỉnh liên quan đến huyện Lâm Thao và các dự án giao thông sẽ triển khai trên địa bàn huyện. Xác định điểm đấu nối hệ thống giao thông hiện trạng với các tuyến giao thông sẽ xây dựng mới.
- Xác định các đầu mối giao thông quan trọng của huyện về: Đường bộ, đường thủy (Bến, bãi đỗ xe, nút giao thông đối ngoại, bến bãi hành khác, hàng hóa đường thủy...)  

b/. Về Định hướng chuẩn bị kỹ thuật vùng.

- Đề xuất các giải pháp khai thác quỹ đất xây dựng (đặc biệt cho các khu vực vùng núi có nguy cơ sạt lở) trên cơ sở bảo vệ và tôn trọng cảnh quan, địa hình tự nhiên đáp ứng các điều kiện kỹ thuật đảm bảo an toàn, giữ gìn được đặc trưng địa hình mỗi vùng. 

- Đề xuất các giải pháp phòng trách tai biến thiên nhiên, phát triển hệ thống thủy lợi đầu mối, đê, đập, hồ điều tiết...cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. 

- Đề xuất các giải pháp xây dựng công trình đầu mối và mạng lưới thoát nước mưa hợp lý 


- Xác định cao độ xây dựng và giải pháp chính cho các vùng xây dựng tập trung; xác định lưu vực, hướng thoát nước chính.

c/. Định hướng cấp nước vùng.
- Lựa chọn nguồn cấp nước; đánh giá chất lượng và trữ lượng tài nguyên nước mặt và nước ngầm trên địa bàn huyện, khả năng khai thác cấp nước cho sinh hoạt và xem xét các chiến lược cấp nước trong tổng thể phát triển hệ thống đô thị của huyện, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện... để có giải pháp nguồn cấp liên vùng.

- Đề xuất các giải pháp lựa chọn nguồn nước cho các đô thị và các điểm dân cư nông thôn; xác định các công trình đầu mối về quy mô sử dụng đất, công xuất, vị trí.

- Rà soát các dự án về nguồn cấp nước trong toàn huyện, đề xuất mô hình, giải pháp cấp nước trên toàn huyện và cho các phân vùng, xem xét đến khu vực xây dựng tập trung lớn.

- Đề xuất các tiêu chuẩn cấp nước cho: sinh hoạt, công cộng, khách du lịch, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dự phòng rò rỉ...

- Dự báo nhu cầu dùng nước cho toàn huyện.

- Đề xuất giải pháp cấp nước cho đô thị, các điểm dân cư nông thôn theo từng nguồn nước; Xác định các vùng cấp nước, công trình đầu mối.. Vị trí, quy mô sử dụng đất, công suất và công nghệ xử lý nước thô.      

d/. Định hướng cấp điện vùng.
- Định hướng quy hoạch nguồn điện, mạng lưới điện phân phối và dự báo tổng thể điện năng tiêu thụ, điện năng phân theo các ngành kinh tế, khu vực dân cư đô thị và nông thôn.

e/. Định hướng thông tin liên lạc.
- Quy hoạch hệ thống Thông tin liên lạc và dự báo về tổng dung lượng thuê bao.

- Cập nhật rà soát các dự án cải tạo xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc đã lập trên địa bàn huyện, mối liên hệ với các khu vực lân cận. 

* Định hướng thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang.

- Xác định chỉ tiêu thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang theo loại đô thị và cho khu vực nông thôn.

- Dự báo khối lượng nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang. 

- Các giải pháp về lựa chọn hệ thống thoát nước thải đô thị, các khu chức năng lớn.

- Tổ chức thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn.

+ Quy mô khu xử lý nước thải, khu liên hợp xử lý chất thải rắn, công nghệ xử lý...

+ Địa điểm quy mô xây dựng các nghĩa trang. 

e/. Đánh giá môi trường chiến lược


- Dự báo các tác động và diễn biến môi trường trong đồ án quy hoạch. 


- Khuyến nghị các giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường trong đồ án quy hoạch.

5.9. Các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm

          Xác định các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm có ý nghĩa tạo động lực phát triển vùng huyện như: Vùng du lịch, khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, một số dự án có cấp độ tỉnh và các dự án thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái; Các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng

5.10. Phân kỳ thực hiện

Phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu đến năm 2035; 

- Giai đoạn dài hạn đến năm 2050.

5.11. Giải pháp thực hiện quy hoạch

- Đề xuất các giải pháp về huy động và sử dụng nguồn lực, thu hút vốn đầu tư

- Đề xuất giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

- Đề xuất giải pháp về quản lý kiểm soát phát triển các khu chức năng và các đô thị, điểm dân cư nông thôn

- Đề xuất giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 
5.12. Các yêu cầu nội dung dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch vùng huyện

- Phạm vi, ranh giới, quy mô dân số, đất đai vùng quản lý.

- Quy định về vùng phát triển, các không gian phát triển kinh tế; Quy định về quản lý đô thị và nông thôn.

-  Quy định về vị trí, vai trò, chức năng, quy mô các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật mang tính chất vùng, liên vùng.

- Quy định về phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật chính mang tính chất vùng và liên vùng; các biện pháp bảo vệ môi trường.

- Quy định về bảo tồn các di sản thiên nhiên, các công trình kiến trúc có giá trị, khu danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, văn hóa trong vùng;

- Các quy định khác theo chức năng đặc thù của vùng.

5.13. Các chỉ tiêu áp dụng trong đồ án 

Xác định một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của đồ án, đảm bảo phù hợp với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, có cân đối cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của huyện.

Cụ thể các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu như sau:
	STT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu

(Đến năm 2035)
	Chỉ tiêu

(Đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050)

	I
	Đất xây dựng 
	
	

	1
	Chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị 
	
	

	
	loại V
	70 - 100 m2/người
	70 - 100 m2/người

	
	loại IV
	50 - 80 m2/người
	50 - 80 m2/người

	2
	Chỉ tiêu sử dựng đất tổi thiểu điểm dân cư nông thôn
	45 - 55 m2/người
	45 - 55 m2/người

	3
	Chỉ tiêu các công trình hạ tầng xã hội
	Đảm bảo theo quy chuẩn QCVN:01/2021

	II
	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	
	

	4
	Tiêu chuẩn cấp điện
	
	

	
	- Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt 


	300w/người cho đô thị

200w/người cho khu vực nông thôn
	500w/người cho đô thị

330w/người cho khu vực nông thôn

	
	- Tiêu chuẩn cấp điện công trình công cộng
	30% tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt.
	35% tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt.

	
	- Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp
	150 - 400 kW/1ha
	150 - 400 kW/1ha

	5
	Tiêu chuẩn cấp nước
	
	

	
	- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt

	120 l/người/ng.đ cho khu vực đô thị.

80 l/người/ng.đ cho khu vực nông thôn
	150 l/người/ng.đ cho khu vực đô thị.

100 l/người/ng.đ cho khu vực nông thôn

	
	- Tiêu chuẩn cấp nước công cộng, dịch vụ

	Tối thiểu 10% lượng nước sinh hoạt
	Tối thiểu 10% lượng nước sinh hoạt

	
	- Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây, rửa đường

	Tối thiểu 8% lượng nước sinh hoạt
	Tối thiểu 8% lượng nước sinh hoạt

	
	- Tiêu chuẩn cấp nước khu công nghiệp

	Tối thiểu bằng 20m3/ha/ngđ cho tối thiểu 60% diện tích khu công nghiệp
	Tối thiểu bằng 20m3/ha/ngđ cho tối thiểu 60% diện tích khu công nghiệp

	6
	Thoát nước thải, vệ sinh môi trường
	
	

	
	- Tiêu chuẩn Thoát nước thải
	lấy ≥ 80% tiêu chuẩn cấp nước
	lấy ≥ 80% tiêu chuẩn cấp nước

	
	- Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt
	0,9kg/người/ngày


	0,9 kg/người/ngày



	
	- Tiêu chuẩn chất thải rắn công nghiệp
	Tối thiểu 0,3tấn/ha đất
	Tối thiểu 0,3tấn/ha đất


VI. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

6.1.Thành phần hồ sơ sản phẩm
Thành phần hồ sơ sản phẩm quy hoạch được thực hiện theo quy định tại: 


- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và các văn bản pháp quy hiện hành;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi một số điều Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;


- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.
6.2. Thành phần bản vẽ
	TT
	Danh mục
	Tỷ lệ
	Hồ sơ

	
	
	
	A0
	A3

	01
	Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng
	Tỷ lệ

thích hợp
	x
	x

	02
	Bản đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất
	1/25.000
	x
	x

	03
	Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện và thông tin liên lạc, cấp nước, chuẩn bị kỹ thuật, thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang và hiện trạng môi trường)
	1/25.000
	x
	x

	04
	Bản đồ phân vùng quản lý phát triển
	1/25.000
	
	x

	05
	Bản đồ định hướng phát triển không gian vùng
	1/25.000
	x
	x

	06
	Bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật vùng:

- Bản đồ định hướng phát triển giao thông vùng huyện;

- Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật vùng huyện;

- Bản đồ định hướng cấp nước vùng huyện;

- Bản đồ định hướng cấp điện và thông tin liên lạc vùng huyện;

- Bản đồ định hướng thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang.
	1/25.000
	x
	x


6.3. Thành phần văn bản

- Thuyết minh và các văn bản pháp lý liên quan (thể hiện trên khổ giấy A4). Hồ sơ thu nhỏ A3, đĩa CD.

- Dự thảo Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao.

- Dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt.
VII. CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN QUY HOẠCH
7.1. Căn cứ lập dự toán

- Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014  về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

7.2. Nguồn kinh phí lập quy hoạch:
 Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn xã hội hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác.
	STT
	Nội dung công việc
	Ký hiệu
	 Cách tính 
	Giá trị (đồng)

	
	
	
	
	Trước thuế
	Thuế GTGT
8%
	Sau Thuế

	I
	Lập quy hoạch xây dựng 1/25.000
	TV1
	 
	1.442.413.688
	97.654.160
	1.540.068.000

	1
	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch
	NV1
	Theo quy mô 97,691 km2
	83.091.105
	6.647.288
	89.738.000

	2
	Chi phí lập quy hoạch xây dựng
	QH1
	Theo quy mô 97,691 km2
	1.026.581.622
	82.126.530
	1.108.708.000

	3
	Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Lập quy hoạch xây dựng
	 
	0,813%
	x
	1.026.581.622
	8.346.109
	667.689
	9.014.000

	4
	Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập quy hoạch xây dựng
	 
	Giá trị min 
	5.000.000
	 
	5.000.000

	5
	Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
	K1
	20,0%
	x
	NV1
	16.618.221
	 
	16.618.000

	6
	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
	K2
	7,45%
	x
	QH1
	76.447.858
	 
	76.448.000

	7
	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch
	K3
	7,05%
	x
	QH1
	72.341.531
	 
	72.342.000

	8
	Chi phí công bố đồ án quy hoạch 
	K5
	3,00%
	x
	QH1
	30.797.449
	 
	30.797.000

	9
	Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch 
	K4
	2,00%
	x
	QH1
	20.531.632
	 
	20.532.000

	10
	Chi phí lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)
	K6
	10,00%
	x
	QH1
	102.658.162
	8.212.653
	110.871.000

	 
	Tổng cộng
	T
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.540.000.000


Bằng chữ:  Một tỷ,  Năm trăm bốn mươi triệu đồng ./.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

8.1. Tiến độ

Thời gian hoàn thành hồ sơ lập Quy hoạch xây dựng vùng là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt và có bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 đúng quy định (không kể thời gian chờ phê duyệt, xét duyệt, thẩm định)

8.2. Các cơ quan tổ chức thực hiện

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Lâm Thao
- Cơ quan thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch: Sở xây dựng tỉnh Phú Thọ
- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
- Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ năng lực thực hiện
IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 ý nghĩa quan trọng và là tiền đề cho việc lập đồ án Quy hoạch vùng huyện ở bước tiếp theo. Nhiệm vụ đã xác định những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu và đưa ra các yêu cầu nội dung để làm cơ sở cho việc lập đồ án Quy hoạch.
      Về yêu cầu nội dung quy hoạch: xác định các yêu cầu chung tuân thủ những yêu cầu cho một đồ án quy hoạch vùng huyện đã được xác định trong Luật Quy hoạch đồng thời đặt ra một số yêu cầu cụ thể về nội dung đối với nghiên cứu về vùng chức năng đặc thù; phát triển các hành lang kinh tế; nghiên cứu phát triển ngành, lĩnh vực mũi nhọn…
      Để công tác lập quy hoạch được thực hiện theo đúng chủ trương của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu tiến độ đã đặt ra, kính đề nghị các cơ quan có liên quan xem xét và sớm thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch
X. PHỤ LỤC KÈM THEO 
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